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Hướng dẫn lập, chấp hành và

quyết toán ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng

 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số

120/1997/NĐ/CP ngày 27 tháng 12 năm 1997 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng

ngân sách và tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

Liên bộ Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn nhiệm vụ chi; lập; chấp hành và quyết toán ngân

sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các cơ quan và đơn vị dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng quản lý, sử dụng ngân

sách và tài sản nhà nước phải chấp hành đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước ngày 20

tháng 3 năm 1996, Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996, Nghị định số

120/1997/NĐ/CP ngày 27 tháng 12 năm 1997 của Chính phủ và hướng dẫn của Thông tư này.

2. Các đơn vị dự toán ngân sách địa thuộc lĩnh vực quốc phòng có trách nhiệm hoàn thành tốt

nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao; thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; chấp hành

nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách quản lý tài chính hiện hành.

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ thu, chi

ngân sách được duyệt. Ngoài cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách; không

một tổ chức, cá nhân nào được thay đổi nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Nếu do những nguyên

nhân khách quan phải thay đổi nhiệm vụ thu, chi ngân sách thì Thủ trưởng đơn vị dự toán

ngân sách phải báo cáo cơ quan giao nhiệm vụ để duyệt điều chỉnh.
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4. Các khoản thu Chính phủ cho phép các đơn vị dự toán ngân sách giữ lại để chi theo chế độ

(Quy định tại Điều 2 Nghị định số 120/1997/NĐ/CP ngày 27 tháng 12 năm 1997) phải được

tổng hợp, báo cáo trong dự toán thu chi ngân sách hàng năm của đơn vị và được cơ quan có

thẩm quyền duyệt mới thực hiện.

5. Các đơn vị dự toán ngân sách, các chủ đầu tư công trình, các chủ dự án, v.v... trong lĩnh vực

quốc phòng sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu sự kiểm tra của cơ quan, đơn vị có thẩm

quyền trong quá trình lập dự toán, phân bổ hạn mức, cấp phát, thanh toán, hạch toán kế toán

và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định chung phù hợp với đặc thù quốc phòng và

tính chất nội dung từng khoản chi.

6. Mọi khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng được hạch toán bằng

đồng Việt Nam, đúng niên độ ngân sách, cấp ngân sách và Mục lục ngân sách nhà nước. Các

khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, hiện vật, ngày công lao động được quy đổi

ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ, giá hiện vật, giá trị ngày công lao động do cơ quan có

thẩm quyền quy định tại thời điểm phát sinh để hạch toán.

 

II. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

1. Chi ngân sách Trung ương cho công tác quốc phòng:

1.1. Thuộc nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng:

1.1.1. Chi thường xuyên:

Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ

đội biên phòng;

Huấn luyện, diễn tập, điều động, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và thường trực chiến đấu;

Đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Sản xuất, mua sắm, cải tiến, sữa chữa và bảo quản vũ khí, trang thiết bị;

Xây dựng, sửa chữa các công trình chiến đấu;

Đầu tư cho các cơ sở đảm bảo kỹ thuật (trạm, xưởng) cấp chiến dịch trở xuống;

Xây dựng, sửa chữa doanh trại và các công trình, bệnh viện, nhà trường, viện nghiên cứu, hệ

thống thông tin liên lạc cấp chiến dịch trở xuống;



Xây dựng, sửa chữa hệ thống kho tàng dự trữ thường xuyên từ cấp chiến dịch trở xuống;

Xây dựng, sửa chữa công trình kết cấu hạ tầng phục vụ trực tiếp đời sống, sinh hoạt của các

đơn vị quân đội, bộ đội biên phòng;

Xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), Dự bị động viên (DBĐV)

theo quy định của pháp luật;

Dự trữ và chuẩn bị động viên công nghiệp;

Chi cho hoạt động khác.

1.1.2. Chi đầu tư tập trung của Ngân sách nhà nước cho quốc phòng.

1.1.3. Chi các nhiệm vụ nhà nước giao;

Chi sự nghiệp thuộc các lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc

Chính phủ;

Chi quản lý hành chính (Toà án quân sự, Viện kiểm soát quân sự, Thi hành án dân sự trong

Quân đội);

Chi dự trữ nhà nước chuyên ngành;

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp;

Chi chương trình mục tiêu quốc gia;

Chi các hoạt động khác.

1.1.4. Chi đầu tư các dự án, công trình đặc biệt.

1.2. Thuộc nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ:

Chi cho công tác giáo dục quốc phòng toàn dân bao gồm:

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng; phổ biến các kiến thức quân sự phổ thông

cho cán bộ, công nhân viên của các cơ quan và đơn vị thuộc quyền;

Tổ chức các hoạt động ngày quốc phòng toàn dân; ngày truyền thống của lực lượng Dân quân

tự vệ, ngày Biên phòng toàn dân, ngày thương binh liệt sỹ...

Tham gia hội thao quốc phòng các cấp;

Tổng kết, khen thưởng các đơn vị, cán bộ có thành tích trong công tác quốc phòng của Bộ,

ngành, cơ quan.

Chi xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên theo quy định của Pháp luật về lực

lượng Dự bị động viên;



Chi xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Pháp

luật về Dân quân tự vệ;

Chi động viên nền kinh tế cho quốc phòng theo quy định của pháp luật và kế hoạch hàng năm;

Chi xây dựng và phối hợp diễn tập khu vực phòng thủ theo quy định của Pháp luật và kế

hoạch hàng năm;

Chi cho công tác quốc phòng khác (phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ chuyên trách hoặc

cán bộ kiêm nhiệm về công tác quốc phòng; đưa cán bộ, công nhân viên đi làm nghĩa vụ quân

sự và đón tiếp khi hoàn thành nghĩa vụ trở về; thực hiện chính sách hậu phương quân đội,

chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ...).

2. Chi ngân sách địa phương cho công tác quốc phòng:

2.1. Ngân sách cấp tỉnh chi cho công tác quốc phòng bao gồm:

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân:

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng; phổ biến kiến thức quân sự phổ thông cho

cán bộ, nhân dân địa phương;

Tổ chức hoạt động ngày quốc phòng toàn dân; ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự

vệ, ngày Biên phòng toàn dân, ngày thương binh liệt sỹ...;

Hội thao quốc phòng địa phương;

Tập huấn cho cán bộ dân chính, đảng, đoàn thể của địa phương về công tác quốc phòng;

Tổng kết, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích cho sự nghiệp quốc phòng của địa

phương;

Xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên theo quy định của Pháp luật về lực lượng

Dự bị động viên;

Xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của Pháp luật

về Dân quân tự vệ;

Xây dựng và hoạt động của Bộ đội biên phòng theo quy định của Pháp luật;

Động viên nền kinh tế cho quốc phòng theo quy định của pháp luật và kế hoạch hàng năm;

Công tác tuyển quân;

Bảo đảm hoạt động của các đơn vị Dân quân tự vệ luân phiên thường trực hoặc sẵn sàng chiến

đấu trong một số trường hợp đặc biệt;



Sản xuất, mua sắm, vận chuyển, bảo quản, sửa chữa trang bị vũ khí, khí tài và các phương tiện

kỹ thuật quân sự bảo đảm cho Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên; chi đền bù các

thiệt hại phương tiện và các khoản chi phí khác do UBND các cấp huy động để huấn luyện,

diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu...

Xây dựng mới, sửa chữa các công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trụ sở làm việc, doanh

trại, kho tàng của lực lượng vũ trang địa phương;

Xây dựng các khu vực, công trình phòng thủ theo quy định phân cấp của Chính phủ và Bộ

Quốc phòng;

Bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội và các công trình quốc phòng, khu quân sự theo

phân cấp;

Bảo quản, sửa chữa và mua sắm trang bị trường quân sự địa phương;

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật và kế hoạch hàng

năm;

Chi cho công tác quốc phòng khác (bảo đảm thông tin liên lạc, công tác phí... cho nhiệm vụ

quốc phòng của địa phương).

2.2. Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp

huyện) chi cho công tác quốc phòng bao gồm:

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân:

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng; phổ biến kiến thức quân sự phổ thông cho

cán bộ, nhân dân địa phương;

Tổ chức hoạt động ngày quốc phòng toàn dân; ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự

vệ, ngày Biên phòng toàn dân, ngày thương binh liệt sỹ...;

Hội thao quốc phòng địa phương;

Tập huấn cho cán bộ dân chính, đảng, đoàn thể của địa phương về công tác quốc phòng;

Tổng kết, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành cho sự nghiệp quốc phòng của địa

phương;

Xây dựng và huy động lực lượng Dự bị động viên theo quy định của Pháp luật về lực lượng

Dự bị động viên;


